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MỞ ĐẦU

Thành lập báo cáo thường niên là nhiệm vụ hàng năm của Tổng cục nhằm giới thiệu những thông tin tổng thể về công tác quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác quản lý các hoạt động khoáng sản do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện và hoàn thành trong năm 2022. Năm 2023, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được cơ cấu, sắp xếp thành Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản Việt Nam theo Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, để tổng hợp được những kết quả đạt được năm 2022 (khi vẫn còn là mô hình Tổng cục), năm 2023 cần có đơn vị tổng hợp và triển khai thực hiện báo cáo thường niên để nêu bật được những thành tựu, kết quả đã thực hiện của Tổng cục năm 2022 về địa chất nói chung, khoáng sản nói riêng để phổ biến tới cán bộ, công chức, người lao động trong và ngoài ngành, các cơ quan tổ chức phi chính phủ, tổ chức nước ngoài. Vì vậy, nhiệm vụ thành lập in báo cáo thường niên địa chất  ngoài nội dung chủ yếu về địa chất thì có thêm kết quả của công tác về hoạt động khoáng sản năm 2022 để báo cáo được đầy đủ; tổng kết được những thành tích đã đạt được để khích lệ, ghi nhận những đóng góp cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Tổng cục.
CƠ SỞ PHÁP LÝ

Xuất bản báo cáo thường niên là nhiệm vụ hàng năm của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (trước đây) nhằm giới thiệu những thông tin tổng thể về công tác quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản địa chất, công tác quản lý các hoạt động khoáng sản do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện và hoàn thành trong năm 2023.

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-BTNMT ngày 12  tháng 01  năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho Văn phòng thuộc Cục Địa chất Việt Nam.

Quyết định số 388/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định số 385/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-ĐCVN ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam về việc phê duyệt nội dung và dự toán nhiệm vụ “Thành lập in báo cáo thường niên địa chất”.
Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-ĐCVN ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam về việc giao nhiệm vụ cho bà Bùi Thị Khuyên làm chủ nhiệm nhiệm vụ “Thành lập in báo cáo thường niên địa chất”.

Mục tiêu: Giới thiệu các kết quả nổi bật của công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện trong năm 2022.
Nhiệm vụ:

1. Giới thiệu các kết quả của công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản do các đơn vị trong Tổng cục thực hiện năm 2022;

2. Giới thiệu các kết quả về hợp tác quốc tế, thông tin tuyên truyền và các kết quả hoạt động tiêu biểu khác của Tổng cục.

3. Giới thiệu các kết quả chủ yếu của công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trong năm 2022;

5. Thành lập xuất bản Báo cáo thường niên năm 2022 với số lượng, nội dung sau:

+ Số trang: 40 trang;

+ Báo cáo bằng 2 thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh;

+ Đăng Báo cáo thường niên lên cổng thông tin điện tử của Cục Địa chất Việt Nam

Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Tập thể tác giả ngoài việc thu thập, tổng hợp các tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật và các nội dung cần thiết liên quan, Ký kết hợp đồng dịch tài liệu với chuyên gia, lấy ý kiến góp ý của các các Phòng: Địa chất cơ bản; Đánh giá, thăm dò địa chất; Địa chất ứng dụng; Trung tâm Thông tin lưu trữ và Bảo tàng địa chất; Cục Khoáng sản Việt Nam đã tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung dự thảo Báo cáo, trình các cấp lãnh đạo phê duyệt. Đến nay, toàn bộ nhiệm vụ đã hoàn thành, tập thể tác giả lập báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ này. 
I. Tình hình thực hiện
1. Các hạng mục, khối lượng đã thực hiện, tỷ lệ hoàn thành;

a. Lập đề cương

Đề cương đã được Văn phòng Cục và Phòng Kế hoạch - Tài chính thẩm định. Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam đã phê duyệt nội dụng và dự toán tại Quyết định số 170/QĐ-ĐCVN ngày 07 tháng 02 năm 2023.
b. Thành lập báo cáo

Theo đề cương được phê duyệt, báo cáo gồm các nội dung, thực hiện từ tháng 3 đến tháng 6 đã được các tác giả hoàn thành, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các quy định về quản lý các hoạt động ĐCKS.

2. Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản
3. Báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ giấy phép HĐKS, kinh tế ĐCKS

4. Báo cáo kết quả công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

5. Báo cáo kết quả công tác thông tin, lưu trữ, bảo tàng, phục vụ cộng đồng

6. Báo cáo kết quả hoạt động KHCN và HTQT

7. Tổng hợp viết báo cáo hoàn thiện để đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục:

Báo cáo tiếng Việt: đã tổng hợp 6 báo cáo nêu trên để thành lập báo cáo tổng hợp bằng tiếng Việt và gửi lấy ý kiến các Phòng, Lãnh đạo Cục và các cá nhân thuộc các Phòng: Đánh giá, thăm dò địa chất; Địa chất cơ bản; Địa chất ứng dụng; Trung tâm Thông tin Lưu trữ và Bảo tàng địa chất; Cục Khoáng sản Việt Nam. Trên cơ sở các ý kiến góp ý đã chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo bằng tiếng Việt.

8. Biên Dịch sang tiếng Anh: sau khi hoàn chỉnh báo cáo tiếng Việt đã hợp đồng với ông Nguyễn Hồ Khánh dịch sang tiếng Anh.

9. Sửa chữa bản thảo, biên tập: lắp ghép, biên tập thiện Báo cáo bằng tiếng Việt và tiếng Anh gồm 40 trang (gồm cả 4 trang bìa), trình lãnh đạo Cục để xin phép công bố trên trang tin điện tử của Tổng cục.

c) Sản phẩm được thành lập gồm:

* Báo cáo

1. Báo cáo kết quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các quy định về quản lý các hoạt động ĐCKS

2. Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản
3. Báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ giấy phép HĐKS, kinh tế ĐCKS

4. Báo cáo kết quả công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

5. Báo cáo kết quả công tác thông tin, lưu trữ, bảo tàng, phục vụ cộng đồng.

6. Báo cáo kết quả hoạt động KHCN và HTQT.

7. Tổng hợp viết báo cáo hoàn thiện để đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục

8. Báo cáo thường niên ĐCKS - 2022 (tiếng Việt).

9. Báo cáo thường niên ĐCKS - 2022  (Bản dịch Việt - Anh).
* Hồ sơ, chứng từ thanh toán

1. Thuyết minh nội dung nhiệm vụ;

2. Quyết định phê duyệt nội dung và dự toán, Quyết định giao nhiệm vụ cho công chức;

3. Bảng chấm công làm thêm giờ, Bảng tổng hợp công làm thêm giờ;
4. Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ;

5. Hợp đồng ông Nguyễn Hồ Khánh: Đã ký kết Hợp đồng giao khoán công việc (có đầy đủ văn bằng chứng chỉ  ông Nguyễn Hồ Khánh).
 Biên bản bàn giao tài liệu, Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng giao khoán, Giấy đề nghị thanh toán, Giấy biên nhận, Bản cam kết thu nhập cá nhân thực hiện khi Bên ký hợp đồng bàn giao tài liệu  (trước ngày 15/11/2023).
6. Hóa đơn foto, VPP;

2. Quá trình thực hiện: 

Quá trình thực hiện: Tập thể tác giả đã phối hợp với các Phòng trên cơ sở kết quả đạt được của các nhiệm vụ Quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản đã thu thập, tổng hợp số liệu và thực hiện như sau:

Trong quá trình thực hiện, tập thể tác giả đã tổng hợp từ Báo cáo tổng kết năm 2022 của Tổng cục, báo cáo tổng kết năm của các đơn vị liên quan; đã lấy ý kiến các Phòng chức năng, ý kiến các Phòng góp ý sau khi hoàn thiện Báo cáo Thường niên địa chất khoáng sản để đảm bảo tính công khai, minh bạch thông tin và tính chính xác; sau khi lấy ý kiến tập thể tác giả trình Phó Cục trưởng Trần Mỹ Dũng phê duyệt để công bố lên Cổng thông tin điện tử. Tập thể tác giả không đề xuất thanh toán nội dung này (Văn phòng đã có Phiếu trình số  203   /PT-VP ngày  15/8 /2023 trình Phó Cục trưởng Trần Mỹ Dũng về việc phê duyệt nội dung và cho phép công bố Báo cáo thường niên địa chất khoáng sản năm 2022 lên Cổng Thông tin điện tử của Cục, tại Phiếu trình nêu trên Phó Cục trưởng Trần Mỹ Dũng đã nhất trí với nội dung Báo cáo và đề xuất của Văn phòng Cục). 

II. Kết quả đạt được
Kết quả đạt được khi thực hiện nhiệm vụ đã có 06 chuyên đề báo cáo, 01 Báo cáo thường niên bản tiếng Việt, 01 Báo cáo thường niên bản dịch Việt - Anh, cụ thể:

1. Báo cáo kết quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các quy định về quản lý các hoạt động ĐCKS.

2. Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản.

3. Báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ giấy phép HĐKS, kinh tế ĐCKS.

4. Báo cáo kết quả công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

5. Báo cáo kết quả công tác thông tin, lưu trữ, bảo tàng, phục vụ cộng đồng.

6. Báo cáo kết quả hoạt động KHCN và HTQT.

7. Tổng hợp viết báo cáo hoàn thiện để đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Cục
8. Báo cáo thường niên ĐCKS - 2022 (tiếng Việt).

9. Báo cáo thường niên ĐCKS - 2022 (Bản dịch Việt - Anh) 
Bên ký hợp đồng đang tiến hành dịch và bàn giao trước ngày 20/11/2023
III. Giá trị thực hiện đề nghị nghiệm thu, thanh toán
Đến thời điểm hiện tại, Tập thể tác giả đã hoàn thành dự toán giao, kính đề nghị Hội đồng các cấp xem xét, cho nghiệm thu, thanh toán. Giá trị đề nghị nghiệm thu; đề nghị thanh toán (có bảng phụ lục gửi kèm theo).

IV. Kinh phí thực hiện

- Dự toán kinh phí được lập theo Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường;

- Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước;

- Thông tư số 26/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản;

- Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính Phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.490.000 đồng/tháng.

- Các hạng mục chưa có đơn giá được tính toán chi tiết theo dự toán tài chính hiện hành (Bảng 2).

Tổng dự toán chi phí thực hiện nhiệm vụ: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

V. Khó khăn, bất cập, tồn tại
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về nội dung chuyên môn đã nhận được sự phối hợp của các đơn vị, chưa có khó khăn nào phát sinh. 

VI. Dự kiến kế hoạch thi công bước tiếp theo
Nhiệm vụ lập Báo cáo thường niên địa chất khoáng sản là nhiệm vụ cần thiết của ngành địa chất, khoáng sản, sau mỗi năm kết thúc, việc công bố các kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về công tác quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác quản lý các hoạt động khoáng sản qua đó rút ra kinh nghiệm thực tiễn và có định hướng mục tiêu cho năm tiếp theo.

Trong năm 2024, Tập thể tác giả dự kiến tiếp tục triển khai nhiệm vụ với mục tiêu và nhiệm vụ như sau:

1. Mục tiêu

Giới thiệu các kết quả nổi bật của công tác quản lý nhà nước về hoạt động điều tra cơ bản về địa chất do Cục Địa chất Việt Nam thực hiện trong năm 2023.

2. Nhiệm vụ

1. Giới thiệu các kết quả chủ yếu của công tác quản lý nhà nước về hoạt động địa chất trong năm 2023;

2. Giới thiệu các kết quả của công tác điều tra cơ bản địa chất do các đơn vị trong Cục thực hiện trong năm 2023;

3. Giới thiệu các kết quả về hợp tác quốc tế, thông tin tuyên truyền và các kết quả hoạt động tiêu biểu khác của Cục
4. Thành lập Báo cáo thường niên năm 2023.

Bảng 2. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành

Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Hạng mục công việc và chi phí 
	Đơn vị tính
	Dự toán được duyệt theo QĐ số 170/QĐ-ĐCKS ngày 06/02/2023
	Khối lượng thực hiện
	Khối lượng đề nghị nghiệm thu, thanh toán năm 2023

	
	
	
	Khối lượng 
	Đơn giá
	Thành tiền
	
	Khối lượng 
	Đơn giá
	Thành tiền

	A
	Chi phí thực hiện nhiệm vụ
	 
	 
	 
	42.780.000
	
	 
	 
	42.780.000

	I
	Chi phí trực tiếp
	 
	 
	 
	38.839.600
	
	 
	 
	38.839.600

	I.1
	Tiền lương
	tháng công
	5.0
	 
	34.992.650
	5.0
	5.0
	 
	34.992.650

	1
	Báo cáo kết quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các quy định về quản lý các hoạt động ĐCKS
	tháng công
	1.0
	6.998.530
	6.998.530
	1.0
	1.0
	6.998.530
	6.998.530

	2
	Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản
	tháng công
	0.5
	6.998.530
	3.499.265
	0.5
	0.5
	6.998.530
	3.499.265

	3
	Báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ giấy phép HĐKS, kinh tế ĐCKS
	tháng công
	0.5
	6.998.530
	3.499.265
	0,5
	0.5
	6.998.530
	3.499.265

	4
	Báo cáo kết quả công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	tháng công
	1.0
	6.998.530
	6.998.530
	1,0
	1.0
	6.998.530
	6.998.530

	5
	Báo cáo kết quả công tác thông tin, lưu trữ, bảo tàng, phục vụ cộng đồng
	tháng công
	0.5
	6.998.530
	3.499.265
	0,5
	0.5
	6.998.530
	3.499.265

	6
	Báo cáo kết quả hoạt động KHCN và HTQT
	tháng công
	0.5
	6.998.530
	3.499.265
	0,5
	0.5
	6.998.530
	3.499.265

	7
	Tổng hợp viết báo cáo hoàn thiện để đăng lên Cổng thông tin điện tử
	tháng công
	0.5
	6.998.530
	3.499.265
	0,5
	0.5
	6.998.530
	3.499.265

	8
	Sửa chữa bản thảo, biên tập
	tháng công
	0.5
	6.998.530
	3.499.265
	0,5
	0.5
	6.998.530
	3.499.265

	I.2
	Chi phí vật tư, vật liệu, photo tài liệu (khái toán)
	Đồng
	 
	 
	3.846.950
	 
	 
	 
	3.846.950

	II
	Chi phí chung (≤12%*I)
	Đồng
	 
	 
	3.940.400
	 
	 
	 
	3.940.400

	B
	Chi khác
	 
	 
	 
	7.220.000
	 
	 
	 
	7.220.000

	1
	Kiểm tra, nghiệm thu, thẩm định, xét duyệt (1,5%xA)
	Đồng
	 
	 
	1.000.000
	 
	 
	 
	1.000.000

	2
	Lấy ý kiến thẩm định nhiệm vụ bằng văn bản 
	Đồng
	5
	500.000
	2.500.000
	5
	5
	500.000
	2.500.000

	3
	Biên dịch sang tiếng Anh
	trang
	20
	180.000
	3.600.000
	20
	20
	180.000
	3.600.000

	
	04 Đĩa CD lưu trữ 

(Báo cáo thường niên được đăng lên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục)
	đĩa
	4
	30.000
	120.000
	4
	4
	30.000
	120.000

	C
	Tổng dự toán
	 
	 
	 
	50.000.000
	 
	 
	 
	50.000.000


